
ItemID Item name Tên tiếng việt
Giá bán lẻ (VNĐ 

chưa VAT)

ENG10005964 OIL_PRESSURE_AND_TEMPERATURE_SENSOR_"OD" Cảm biến nhiệt độ dầu động cơ 1,177,000

ENG10005988 ASSY_INTEGRATED_CRANKSHAFT_SENSOR Cảm biến trục khuỷu 516,000

ENG10005837 ASSY_OIL_PAN_4WD Các te 2,495,000

SVK10000048 OIL_FILTER_ELEMENT Lọc dầu 115,000

ENG10005917 ELECTRICAL_WATERPUMP Bơm nước 5,040,000

ENG10005920 ASSY_THERMOSTAT Van hằng nhiệt 1,123,000

ENG10005925 ASSY_TURBOCHARGER_MODULE_ELECT._ACTUATED Cụm Turbo ( Bơm tăng áp ) 18,624,000

ENG10006051 WASTEGATE_ACTUATOR Bộ điều khiển turbo 1,752,000

ENG10006052 AIR_BYPASS_VALVE Van điện turbo 643,000

PWT10005939 ENGINE_CONTROL_UNIT Bộ điều khiển động cơ ECU 4,736,000

PWT10005942 ASSY_STARTER Máy đề 4,590,000

PWT10003078 AIR_FILTER_ELEMENT Lọc gió 368,000

ENG10005974 HIGH-PRESSURE_FUEL_PUMP_HDP5 Bơm cao áp 2,804,000

SVC10000315 FUEL_FILTER_PRESS_REG_REP_KIT Lọc xăng 2,120,000

PWT10002806 LU_A-TRANSM.8HP45X_N20O0_HIS_CODE_SZ44 Hộp số ( Xe 2 cầu chủ động ) 111,953,000

PWT10002805 ASSY_TRANSMISSION_8SPEED_RWD Hộp số ( Xe cầu sau chủ động ) 111,953,000

SVK10000021 KIT_7_CONVERTER Biến mô hộp số (xe cầu sau chủ động) 28,778,000

SVK10000203 KIT_7_CONVERTER_AWD Biến mô hộp số (xe 2 cầu chủ động) 28,778,000

CHS10002790 HPS Thước lái 25,307,000

CHS10006956 ASSY_SPORTS_STEERING_WHEEL Vô lăng 3,817,000

BIN10002228 ASSY_AIRBAG_SPORTS_STEERING_WHEEL_ECE Túi khí người lái(đã bao gồm còi) 3,347,000

SVK10000165 REP_KIT_BRAKE_PADS_ASBST_FR Bộ má phanh sau(CHS10002798 + CHS10002799) 1,636,000

CHS10006277 TIRE_255_50_R19 Lốp trước R19 5,252,000

CHS10007192 TIRE_285_45_R19 Lốp sau R19 5,814,000

CHS10006442 TIRE_275_40_R20 Lốp trước R20 5,311,000

CHS10006445 TIRE_315_35_R20 Lốp sau R20 5,903,000

CHS10012012 ALY_WHL_9JX19_EH2P_IS48_UPDT Vành trước R19 6,629,000

CHS10012013 ALY_WHL_10JX19_EH2P_IS53_UPDT Vành sau R19 6,846,000

CHS10012014 ALY_WHL_10X20_EH2P_IS40_UPDT Vành trước R20 8,791,000

CHS10012015 ALY_WHL_11X20_EH2P_IS37_UPDT Vành sau R20 9,058,000

CHS10008855 WHEEL_STUD_M14X1.25_SW17 Bu lông bánh xe 12,000

EEP10005590 REMOTE_KEY Điều khiển từ xe 640,000

BEX10008362 PROTECTION_FOIL_BODYSIDE_SILL_RH Tấm chữ S gắn lên ốp hông xe phải 30,000

BEX10008361 PROTECTION_FOIL_BODYSIDE_SILL_LH Tấm chữ S gắn lên ốp hông xe trái 30,000

BEX10003777 LH_PARTITIONING_SIDE_PANEL Cách âm tai xe bên trái 3 159,000

EEP10007036 PRE_FUSE_BOX Hộp cầu chì, nắp ắc quy 1,573,000

SVC10009152 FUSE_MINI_5A Cầu chì 5A 3,000

SVC10009153 FUSE_MINI_7_5A Cầu chì 7,5A 3,000

SVC10009154 FUSE_MINI_10A Cầu chì 10A 3,000

SVC10009155 FUSE_MINI_15A Cầu chì 15A 3,000

SVC10009156 FUSE_MINI_20A Cầu chì 20A 3,000

SVC10009157 FUSE_JCASE_50A Cầu chì 50A 17,000

SVC10009158 FUSE_MINI_25A Cầu chì 20A 3,000

SVC10009159 FUSE_JCASE_25A Cầu chì 25A 16,000

SVC10009160 FUSE_MINI_30A Cầu chì 30A 3,000

SVC10009161 FUSE_JCASE_30A Cầu chì 30A 17,000

SVC10009162 FUSE_JCASE_60A Cầu chì 60A 15,000

SVC10009163 FUSE_JCASE_40A Cầu chì 40A 17,000

SVC10009167 FUSE_MIDI_70A Cầu chì 70A 25,000

SVC10009965 FUSE_MIDI_60A Cầu chì 60A 24,000

EEP10007945 230V_AC_CONVERTER_U Bộ chuyển đổi điện 230V 1,514,000

EEP10005597 BATTERY_80_AH Ắc quy 80 Ah 3,666,000

EEP10005583 BATTERY_SENSOR_(BAS) Cảm biến đầu cực ắc quy (BAS) 601,000

EEP10007091 LSC_SUV_TRUNK_SWH_HILL_SVM Công tắc điều khiển chiếu sáng 588,000

EEP10010253 ANTI_PINCH_MODULE_APM Bộ điều khiển cửa kính điện 835,000

EEP10005700 ELECTRIC_TAILGATE_ETG_SWITCH Công tắc đóng mở cốp sau 139,000

SVK10000242 KIT_WASHER_TANK_SV Bình nước rửa kính 367,000

SVC10009865 CAP Nắp bình nước rửa kính 12,000

BEX10003574 REAR_WIPER_MOTOR Cụm mô tơ gạt nước phía sau 723,000

BEX10003605 RR_WIPER_BLADE Lưỡi gạt mưa sau 76,000

EEP10010364 INSTRUMENT_PANEL_CLUSTER_IPC Đồng hồ táp lô 6,456,000

BEX10003290 ASSY_HEADLAMP_LH Đèn pha cos, trái 4,122,000

BEX10003612 ASSY_SIGNAL_LIGHT_UNIT_LH Đèn xi-nhan bên trái 2,247,000

BEX10003699 ASSY_POSITION_LIGHT_UNIT_RH Đèn ban ngày bên phải 1,253,000

BEX10003700 FOG_LAMP_LH Đèn sương mù bên trái 953,000

BEX10003301 ASSY_REARLAMP_SIDE_PANEL_RH Đèn sau bên phải 1,848,000

BEX10003710 READING_LAMP Đèn đọc sách 251,000

BEX10003726BKA REAR_DOMELAMP Đèn trần phía sau 403,000

BEX10003528 LICENCE_PLATE_LIGHT_LED Đèn soi biển số 105,000



BEX10010030 ASSY_REARLAMP_TAILGATE Cụm đèn hậu 3,634,000

BIN10004622 FINE_PARTUCULATE_AIR_FILTER Lọc gió điều hòa 146,000

BIN10004620 FILTERED_AIR_DUCT_LHD Bầu lọc gió điều hòa 111,000

PWT10002846 ASSY_AC_COMPRESSOR_7SBU17 Lốc lạnh 6,030,000

SVC10002974 CONDENSOR_ASSY Két giàn nóng 3,457,000

SVC10001134 DRIER_INSERT Phin lọc ga 965,000

PWT10002973 CONDENSOR_KOMO2 Két giàn nóng (SVC10002974 + SVC10001134) 3,457,000

SVC10008809 EVAPURATOR Két giàn lạnh 3,319,000

SVC10008810 EXPANSION_VALVE Van tiết lưu 712,000

SVC10008801 HEAT_EXCHANGER Két sưởi 1,854,000

SVC10008982 DISTRIBUTIOR_HOUSING Vỏ cụm điều hòa hàng ghế thứ 3 535,000

SVC10001131 FITTING_VENTILATION_3RD_SEAT_ROW Cụm hướng gió lên trên 33,000

SVK10000010 SET_SEALING_FRAME Bộ gioăng làm kín 200,000

SVC10008985 BLOWER_WIRING_HARNESS_3RD_SEAT_ROW Cụm dây điện 657,000

SVC10001132 TEMPERATURE_SENSOR_COLD_AIR_DISTRIBUTOR Cảm biến nhiệt độ 97,000

SVC10008986 ELECTRIC_HEATER_ELEMENT_3RD_SEAT_ROW Bộ sưởi điện 662,000

SVC10008987 AC_CONTROL_UNIT_3RD_SEAT_ROW Bộ điều khiển 1,688,000

SVC10008989 BLOWER_REGULATOR Bộ điều chỉnh quạt gió 896,000

SVC10008991 TEMPERATURE_SENSOR_EVAPURATOR Cảm biến nhiệt độ dàn lạnh 463,000

BIN10006343 BLOWER Bộ quạt gió điều hòa 6,322,000

BIN10006345 FLAPS_2_Z_LH Cơ cấu điều khiển 1,802,000

EEP10009609 PIGTAIL_IONISATOR Cáp cho phụ tùng 9 49,000

EEP10005693 LOUDSPEAKER_MID/LOW Loa trầm 150,000

EEP10005692 LOUDSPEAKER_TWEETER Loa âm cao 72,000

EEP10005697 LOUDSPEAKER_BASS_BOX_LEFT Bộ loa bass dưới ghế trái 1,040,000

EEP10005766 LOUDSPEAKER_BASS_BOX_DUMMY_LEFT_ Bộ loa giả dưới ghế trái 170,000

EEP10008305 LOUDSPEAKER_BASS_BOX_COVER Mặt bộ loa thật 147,000

EEP10008306 LOUDSPEAKER_BASS_BOX_DUMMY_COVER Mặt bộ loa giả 147,000

EEP10005696 LOUDSPEAKER_SURROUND_ Loa trầm 100,000

EEP10008302 LOUDSPEAKER_CENTER_SINGLE_VOICE_COIL Loa trung tâm (thị trường Vietnam) 100,000

EEP10010415 AUDIO_AMPLIFIER Bộ điều chỉnh âm li 4,147,000

EEP10005588 SESAM_ANTENNA Bộ thu phát Sesam ở cửa sau 98,000

EEP10006199 SESAM_ANTENNA_CENTER Bộ thu phát tín hiệu SESAM trung tâm 98,000

EEP10009464 SESAM_ECU Bộ điêu khiển Sesam 1,350,000

EEP10010731 CLIMATE_CONTROL_UNIT_CCU Cảm biến nhiệt độ ngoài trời 771,000

EEP10009568 FOOT_KICK_SENSOR_FKS_SENSOR_UPPER Cảm biến đóng/mở cửa sau tự động trên 204,000

EEP10009709 FOOT_KICK_SENSOR_FKS_ECU Bộ điều khiển đóng/mở cửa sau tự động 623,000

EEP10009569 FOOT_KICK_SENSOR_FKS_SENSOR_LOWER Cảm biến đóng/mở cửa sau tự động dưới 204,000

EEP10005560 MICROPHONE Dây truyền dẫn tín hiệu 437,000

EEP10009934 WIRE_LESS_CHARGING_WLC Bộ sạc không dây 1,138,000

EEP10010989 MULTIMEDIA_HEAD_UNIT_MHU Bộ điều khiển màn hình đa phương tiện 13,283,000

EEP10005702 SWITCH_BLOCK_TUNNEL_(SBT)_FRONT Bộ công tắc khởi động, phía trước 277,000

EEP10005595 AIRBAG_UPFRONT_SENSOR_UFS Cảm biến va chạm phía trước 312,000

EEP10006205 AIRBAG_SIDE_SENSOR_PAS Cảm biến gia tốc ngoại vi 312,000

EEP10006206 AIRBAG_DOORPRESSURE_SENSOR_PPS Cảm biến áp suất ngoại vi 369,000

EEP10010722 AIRBAG_CONTROL_MODULE_ACM Hộp điều khiển hệ thống túi khí 2,254,000

SVC10010079 BLIND_SPOT_MONIT_SENS_PRM Cảm biến điểm mù 281,000

SVC10010085 PDC_SENSOR_PRIMED Cảm biến khoảng cách 189,000

EEP10010171 ASSY_BSM-PDC_ECU Bộ điều khiển cảm biến khoảng cách 1,434,000

EEP10010173 ASSY_SVM_ECU Bộ điều khiển 2,530,000

EEP10010186 SVM_CAMERA_FRONT_INCL_BRACKET Camera phía trước 978,000

EEP10010187 SVM_CAMERA_REAR_INCL_BRACKET Camera sau 1,101,000

EEP10010175 ASSY_RVC_INCL_BRACKET Camera sau (bản thường) 1,649,000

BIN10003983 ASSY_PASSENGER_AIRBAGMODUL_LHD Túi khí bên hành khách 1,542,000

BIN10004664 ASSY_LH_HEAD_PROTECTIVE_SYSTEM Túi khí rèm trái 1,424,000

BIN10004665 ASSY_RH_HEAD_PROTECTIVE_SYSTEM Túi khí rèm phải 1,424,000

BIN10004974BKA ASS_RH_TOP_BELT_FRONT_ Dây đai an toàn bên phải, màu đen 1,082,000

BIN10004973BKA ASS_LH_TOP_BELT_FRONT_ Dây đai an toàn bên trái, màu đen 1,082,000

BIN10003888 BUCKLE_SINGLE_LH Khóa dây đai trái 644,000

BIN10003889 BUCKLE_SINGLE_RH_UP_LEVEL_W/_SWITCH Khóa dây đai phải 655,000

BIN10003848 BUCKLE_CTR Khóa dây đai giữa 417,000

BIN10004984BKA ASSY_RH_UPPER_BELT_2_SR_HIGH_OTR_ECE_A_C Dây đai an toàn bên phải, màu đen 663,000

BIN10004983BKA ASSY_LH_UPPER_BELT_2_SR_HIGH_OTR_ECE_A_C Dây đai an toàn bên trái, màu đen 663,000

BIN10004165 BUCKLE_3SR_LH Khóa dây đai, trái 221,000

BIN10004166 BUCKLE_3SR_RH Khóa dây đai, phải 221,000

BIN10004982BKA ASSY_RH_U_BELT_3_SR_OTR_ECE_A_C Dây đai an toàn phải, màu đen 618,000

BIN10004981BKA ASSY_LH_U_BELT_3_SR_OTR_ECE_A_C Dây đai an toàn trái, màu đen 618,000

CHS10002258 ASSY_FRONT_SUBFRAME_CONV Gầm trước 17,866,000

CHS10002637 ASSY_LH_CONTROL_ARM_LWR_WTH_RBR/MT Càng thẳng dưới, trước trái 1,060,000

CHS10002638 ASSY_RH_CONTROL_ARM_LWR_WTH_RBR/MT Càng thẳng dưới, trước phải 1,060,000

CHS10002633 ASSY_LH_WISHBONE_UPR_WTH_SPLITRATE_MOUNT Càng A trên, bên trái 2,306,000

CHS10002634 ASSY_RH_WISHBONE_UPR_WTH_SPLITRATE_MOUNT Càng A trên, bên phải 2,306,000



CHS10002723 CONVENTIONAL_TENSION_STRUT_MOUNT Cao su giảm chấn 315,000

CHS10002632 WHEEL_BEARING_KOYO_1.25 Cụm moay ơ, bánh trước 1,616,000

CHS10007767 WHEELSPEEDSENSOR_RADIAL_FA Cảm biến tốc độ bánh xe phía trước 295,000

CHS10008704 PROTECTIVE_CAP_FOR_ SWIVEL_BEARING Nắp chụp moay ơ bánh trước 228,000

CHS10002517 SUSPENSION_STRUT_SHOCK_ABSORBER_FRT_N47 Bộ giảm sóc trước 1,524,000

CHS10002644 SPRING_PAD_FRT_LWR Miếng đệm lò xo dưới 36,000

CHS10002645 SPRING_PAD_FRT_UPR Miếng đệm lò xo trên 43,000

CHS10002232 ASSY_AUXILIARY_SPRING_L0_68_RD40 Váy giảm sóc 156,000

CHS10002725 CAP Nắp 11,000

CHS10002230 ASSY_ANTI-ROLL_BAR_FRT/AX_D=27_W._RUB/MO Thanh cân bằng 2,400,000

CHS10002641 HOLDER_ANTI-ROLL_BAR_FRT Đai lắp thanh cân bằng 84,000

CHS10002511 STABILIZER_LINK_FRT_LH Đòn treo thanh cân bằng bên trái 241,000

CHS10002512 STABILIZER_LINK_FRT_RH Đòn treo thanh cân bằng bên phải 241,000

CHS10002182 COIL_SPRING_6563N_64,37N/MM Lò xo 348,000

PWT10002876 ASSY_FRT/AX_GEARBOX_170AL_I=3,38 Vi sai cầu trước 10,930,000

CHS10002467 LU_LH_OUTPUT_SHAFT_UF2600I_AAR2600 Trục láp trước trái 5,471,000

CHS10002468 LU_RH_OUTPUT_SHAFT_UF2600I_AAR2600 Trục láp trước phải 6,381,000

SVK10000013 REPAIR_KIT_BELLOWS_INTERIOR Bộ cao su chụp bụi láp trước trong 447,000

SVK10000012 REPAIR_KIT_BELLOWS_EXTERIOR Bộ cao su chụp bụi láp trước ngoài 372,000

FLU10000002 TRANSMISSION_FLUID_AS Dầu hộp số tự động 760,000

FLU10000004 DIFFERENTIAL_FLUID_REAR_SUV_AS Dầu cầu sau 240,000

FLU10000005 DIFFERENTIAL_FLUID_FRONT_AS Dầu cầu trước 251,000

FLU10000006 WASHER_FLUID_AS Nước rửa kính 41,000

FLU10000007 PENTOSIN_CHF_11S_AS Dầu trợ lực lái 319,000

FLU10006076 COOLANT Nước làm mát 207,000

INP00000384 ENGINE TOP Động cơ tổng thành 231,727,000

ENG10005838 ASSY_OIL_PAN_2WD Đáy các te 817,000

ENG10005852 ASSY_CONROD Cụm thanh truyền 1,007,000

SVK10000004 SET_PISTON_WITH_RINGS Bộ pit tông và xéc măng 429,000

ENG10005909 ASSY_OIL_INTAKE_PIPE_RWD Cụm đường ống hút 88,000

ENG10006063 ASSY_SUCTION_HOSE_,_EL.WATER_PUMP_TO_THE Ống dẫn nước 249,000

CHS10008948 ASSY_VACUUM_LINE_COMPLETE Ống dẫn khí 3,694,000

PWT10006983 ASSY_GROUND_CABLE_SEDAN Dây  tiếp mát 175,000

PWT10007117 ASSY_STARTER_GENERATOR_CABLE Dây máy phát 479,000

PWT10005980 ASSY_FUEL_HOSE_THV Ống dẫn nhiên liệu (ống mềm) 527,000

PWT10003239 Tank Vent Pipe Sedan Ống thông hơi 1 230,000

PWT10003240 TANK VENT PIPE SEDAN Ống thông hơi 2 437,000

PWT10002824 ASSY_ASPIRATOR_SILENCER Bầu lọc gió 1,149,000

PWT10007001 AIR_FILTER_ELEMENT Lọc gió 263,000

PWT10002831 ASSY_BUMP_RUBBER_WITH_COATING Vòng đệm cao su 50,000

PWT10002838 ASSY_COLD_CHARGE_AIR_DUCT Đường ống nhiệt độ thấp 1,292,000

PWT10002833 ASSY_HOT_CHARGE_AIR_DUCT Đường ống nhiệt độ cao 945,000

PWT10002938 ASSY_RAW_AIR_INLET_DUCT_2 Đường ống gió vào 126,000

PWT10002937 ASSY_RAW_AIR_INLET_DUCT Đường ống gió vào 2 139,000

PWT10003061 INTAKE_SNORKEL_FRT_&_MESH Khớp ống 47,000

CHS10002252 ASSY_FEED_LINE_ENGINE_COMP._SMALL_ENGINE Đường ống dẫn xăng, phía trước 572,000

CHS10002346 ASSY_SCAVENGE_AIR_LINE_UNDERFLOOR_F10 Đường ống sạc khí, phía trước 324,000

CHS10008662 FUEL_FILTER Lọc xăng 287,000

CHS10002532 ASSY_FEED_LINE_UNDERFLOOR_ROW_US Đường ống dẫn xăng, phía sau 371,000

CHS10008028 ASSY_FEED_RETURN_LINE Đường hồi xăng, phía sau 375,000

SVC10009957 CLOSURE_RING Vòng làm kín 110,000

SVK10000036 DELIVERY_MODULE_KIT_WITH_O_RING Cụm bơm nhiên liệu 2,962,000

SVK10000008 REPAIR_KIT_FUEL_LEVEL_SENSOR Cảm biến nhiên liệu 555,000

CHS10002255 ASSY_FILLER_PIPE_RDW Cụm đường ống dẫn xăng 1,510,000

SVC10000320 REPAIR_KIT_TANK Cụm bình xăng 13,468,000

SVC10000323 ELASTOMER_1 Đệm cao su tiết diện chữ nhật 32,000

SVC10000324 ELASTOMER_2 Ống lót 23,000

SVC10000326 PLASTIC_CONNECTOR_FOR_ELASTOMER_2 Ống lót khe 28,000

CHS10002345 ASSY_SCAVENGE_AIR_LINE_RR_F10 Ống làm sạch phía sau 538,000

PWT10002870 ASSY_EXPANSION_TANK_BALL_L6_N20 Bình nước phụ 897,000

PWT10008963 ASSY_WATERLEVEL_SENSOR Cảm biến báo mức nước 72,000

PWT10003232 ZB_GOEWWT_L6_N20_4WD_AN_ZARGE_76_BOE Bộ trao đổi nhiệt 2,852,000

PWT10003237 ZB_ADAPTER_ANSCHLUSS_GOEWWT_GOEKL Cơ cấu nối 71,000

PWT10003238 ABSTANDSHUELSE Đệm định vị 6,000

STD90000852 EXPANSION_CLIP_L6 Ngàm 7,000

SVC10002947 RADIATOR Két nước 2,898,000

SVC10002885 CHARGE_AIR_COOLER Két gió turbo 2,427,000

SVC10003066 HOLDER_MODULE_LEFT Cơ cấu đỡ, bên trái 116,000

SVC10003067 HOLDER_MODULE_RIGHT Cơ cấu đỡ, bên phải 115,000

SVC10003142 SEALING_AIR_COOLER Gioăng đỡ 65,000

PWT10002974 LU_COOLANT_SEPARATE_PL6_RH Két nước phụ 2,478,000

PWT10002983 DAMPING_ELEMENT_EXTERNAL_COMPONENTS_LWR Cơ cấu giảm rung 33,000



PWT10002865 ASSY_COOLING_FAN_SHROUD_600W Cụm quạt két nước làm mát 3,798,000

PWT10002890 ASSY_KM_TUBE_L6_N20_ENGINE_TO_KMK Đường ống dẫn nước làm mát 197,000

PWT10002941 ASSY_VENT_LINE_L6_N20 Ống khí 203,000

PWT10008070 Assy Exhaust System UP FRT Cụm giảm thanh phía sau 12,230,000

PWT10008764 ASSY_EXHAUST_SYSTEM_BASE_FRT Cụm giảm thanh phía sau 13,119,000

PWT10002868 Assy Exhaust System RR Cụm giảm thanh trước 3,341,000

CHS10002519 TRANSMISSION_CROSSMEMBER Dầm ngang 981,000

CHS10002386 BUSH_BEARING_CONVENTIONAL Ụ đỡ cơ cấu truyền động 239,000

PWT10002863 ASSY_DRIVE_SHAFT_W_DST Cụm cơ cấu truyền lực - Trục các đăng 12,997,000

CHS10002257 ASSY_FRONT_AXLE_CARRIER Dầm cầu trước 32,401,000

CHS10002298 ASSY_LH_TENSION_STRUT Càng kéo, bên trái 1,303,000

CHS10002299 ASSY_RH_TENSION_STRUT Càng kéo, bên phải 1,303,000

CHS10002272 ASSY_LH_CONTROL_ARM_LWR Càng A dưới, bên trái 2,106,000

CHS10002273 ASSY_RH_CONTROL_ARM_LWR Càng A dưới, bên phải 2,106,000

CHS10002244 ASSY_CONTROL_ARM_UPR Càng A trên 2,006,000

CHS10002686 WHEEL_BEARING_NOT_DRIVEN_SKF Cụm moay ơ, bánh trước 1,378,000

CHS10006503 WHEELSPEED_AXIAL Cảm biến tốc độ, bánh trước 295,000

STD90001281 CABLE_DUCT_LEFT Ống cáp, bên trái 46,000

STD90001282 CABLE_DUCT_RIGHT Ống cáp, bên phải 46,000

CHS10002290 ASSY_LH_STRUT_FRT_AX_RWD_BASE Giảm sóc trước trái 1,084,000

CHS10002291 ASSY_RH_STRUT_FRT_AX_RWD_BASE Giảm sóc trước phải 1,084,000

CHS10002505 SPRING_PAD_FRT_LWR Miếng đệm lò xo dưới 35,000

CHS10002506 SPRING_PAD_FRT_UPR Miếng đệm lò xo trên 47,000

CHS10002740 PROTECTIVE_CAP Đầu bảo vệ giảm sóc 13,000

CHS10002746 ASSY_AUXILIARY_SPRING_L0=71_RD=35 Bọc giảm chấn 110,000

CHS10002229 ASSY_ANTI-ROLL_BAR_FRT/AX_S45,6_G1700 Thanh cân bằng trước 1,220,000

CHS10002393 CONN/LINK_ANTI-ROLL_BAR_FRT_AXLE_"PWS" Đòn treo thanh cân bằng trước 213,000

CHS10002191 COIL_SPRING_FRT/AX_6077N_36.93N/MM Lò xo giảm sóc trước 295,000

CHS10009656 ASSY_STEERING_RACK_HPS_48MM Cụm thước lái điện 23,909,000

CHS10009655 ASSY_STEERING_GEAR_48MM Cụm thước lái điện + Rotuyn lái ngoài 29,440,000

CHS10006997 ASSY_TIE_ROD_LH_ Rô tuyn lái ngoài bên trái 642,000

CHS10006998 ASSY_TIE_ROD_RH_ Rô tuyn lái ngoài bên phải 642,000

SVC10008759 ROD_LEFT Rô tuyn lái trong trái 394,000

SVC10008760 ROD_RIGHT Rô tuyn lái trong phải 394,000

CHS10002784 ASSY_STRECH_HOOD Đường cao áp 5,378,000

CHS10002783 ASSY_RETURN_PIPE Đường ống hồi 2,543,000

CHS10006815 SUCTION_LINE Đường ống hút 1,790,000

CHS10006626 BRACKET_POWER_STEERING_PUMP Thanh đỡ 144,000

CHS10006227 ASM_STRG_COLUMN_NAMYANG Cột lái 6,175,000

CHS10002359 ASSY_STEERING_GEAR_SHAFT_LWR_ALUM. Trục lái trung gian bên trên 1,645,000

CHS10002627 ASSY_STG/GEAR_SHAFT_COLLAR Chắn bụi trục trung gian 382,000

CHS10002372 ASSY_U-JOINT_W_CORRUGATED_TUBE_ALUM. Trục lái trung gian bên dưới 1,258,000

PWT10002920 ASSY_RR_DIFFERENTIAL_SEDAN Bộ vi sai 26,632,000

PWT10003209 ASSY_VIBRATION_ABSORBER_48_HZ Bộ giảm chấn 596,000

CHS10002743 LU_RH_OUTPUT_SHAFT_VL-3300I_-_HAG205AL Bán trục sau phải 6,038,000

CHS10002742 LU_LH_OUTPUT_SHAFT_VL-3300I_-_HAG205AL Bán trục sau trái 6,184,000

CHS10002342 ASSY_RR_SUBFRAME_WTH_RUBBER_MOUNT._4_CYL Dầm sau 42,753,000

CHS10002502 RUBBER_MOUNTING_RR_AX_CARR_FRT Cao su giảm chấn cầu sau, phía trước 1,190,000

CHS10002402 DIFF_MOUNTING_FRT Cao su giảm chấn phía trước 204,000

CHS10002403 DIFF_MOUNTING_RR Cao su giảm chấn phía sau 321,000

CHS10002389 CELLASTO_DISC_3MM Đệm giảm chấn 230,000

CHS10002302 ASSY_LH_WISHBONE_WITH_RUBBER_MOUNT Càng I lớn trái 823,000

CHS10002303 ASSY_RH_WISHBONE_WITH_RUBBER_MOUNT Càng I lớn phải 823,000

STD90000239 ECCENTRIC_CAM_14_ZNS3 Vòng đệm lệc tâm 10,000

CHS10002603 ASSY_TOE_LINK_W_BALL_JT_AND_RUBBER_MOUNT Thanh tăng cứng 1,126,000

CHS10002292 ASSY_LH_SWINGARM_WITH_BALL_SLEEVE_JOINT Càng chữ H trái 4,495,000

CHS10002293 ASSY_RH_SWINGARM_WITH_BALL_SLEEVE_JOINT Càng chữ H phải 4,495,000

CHS10002691 BALL_JOINT_SWINGING_ARM Bạc đỡ 334,000

CHS10002605 ASSY_INTEGRAL_LINK_WITH_RUBBER_MOUNT Thanh chống 411,000

CHS10006504 WHEELSPEEDSENSOR_RADIAL Cảm biến tốc độ 279,000

CHS10002464 RH_HUB_CARRIER Ngõng moay ơ sau phải 1,859,000

CHS10002463 LH_HUB_CARRIER Ngõng moay ơ sau trái 1,859,000

CHS10009301 DRIVE_FLANGE_HUB Mặt bích moay ơ 1,205,000

CHS10009302 ANGULAR_BALL_BEARING_CO2_SKF Bi moay ơ 1,746,000

CHS10002593 ASSY_STRUT_RR_AX_RWD_BASE Giảm sóc sau 978,000

CHS10002373 AUXILIARY_SPRING_RR/AX_L0=93_RD40 Cao su giảm chấn 94,000

CHS10002394 CONN/LINK_ANTI-ROLL_BAR_RR_AXLE_"PWS" Thanh liên kết sau 177,000

CHS10002430 HYDRAULIC_VIBRATION_ABSORBER_42HZ Giảm chấn thủy lực, phải 1,315,000

CHS10002429 HYDRAULIC_VIBRATION_ABSORBER_35HZ Giảm chấn thủy lực, trái 1,342,000

CHS10008964 STABILIZER_REAR_D_14 Thanh cân bằng 289,000

BEX10003327 ASSY_WINDSCREEN_GREEN_WTH_RLSBS Kính chăn gió phía trước 2,833,000

BIW10001665 SIDE_WINDOW_DOOR_FRONT_LH Kính chăn gió cửa trước trái 491,000



BIW10001666 SIDE_WINDOW_DOOR_FRONT_RH Kính chăn gió cửa trước phải 491,000

BIW10001669 SIDE_WINDOW_DOOR_REAR_LH Kính chăn gió cửa sau trái 372,000

BIW10001670 SIDE_WINDOW_DOOR_REAR_RH Kính chăn gió cửa sau phải 372,000

BIW10002070 SIDE_WINDOW_PRIVACY_DOOR_REAR_RH Kính chắn gió cửa sau phải (loại bảo mật cá nhân) 420,000

BIW10000536 ASSY_SIDE_WINDOW_FIX_DOOR_REAR_LH Kính chăn gió, cửa cố định, sau trái 850,000

BIW10000538 ASSY_SIDE_WINDOW_FIX_DOOR_REAR_RH Kính chăn gió, cửa cố định, sau phải 850,000

BEX10003259 ASSY_BACK_WINDOW Kính chắn gió phía sau 2,594,000

BEX10003257 ASSY_BACK_WINDOW_PRIVACY Kính chắn gió phía sau (loại riêng tư) 2,678,000

BIW10000643 ASSY_WINDOW_REGULATOR_DOOR_FRONT_LH Cơ cấu nâng hạ kính, cửa trước trái 1,470,000

BIW10000644 ASSY_WINDOW_REGULATOR_DOOR_FRONT_RH Cơ cấu nâng hạ kính, cửa trước phải 1,470,000

BIW10001741 WINDOW_FRAME_SEAL_DOOR_FRONT_LH Gioăng cao su, cửa trước trái 494,000

BIW10001742 WINDOW_FRAME_SEAL_DOOR_FRONT_RH Gioăng cao su, cửa trước phải 494,000

BIW10000647 ASSY_WINDOW_REGULATOR_DOOR_REAR_LH Cơ cấu nâng hạ kính, cửa sau trái 1,202,000

BIW10000648 ASSY_WINDOW_REGULATOR_DOOR_REAR_RH Cơ cấu nâng hạ kính, cửa sau phải 1,202,000

BIW10001745 WINDOW_FRAME_SEAL_DOOR_REAR_LH Gioăng cao su, cửa sau trái 433,000

BIW10001746 WINDOW_FRAME_SEAL_DOOR_REAR_RH Gioăng cao su, cửa sau phải 433,000

BIN10003834 ASSY_AIR_BAG_MODULE_FRONT_PASSENGER_LHD Cụm túi khí hành khách 4,225,000

BIN10003925 LH_HEAD_PROTECTIVE_SYSTEM Cụm túi khí rèm, bên trái 1,617,000

BIN10003926 RH_HEAD_PROTECTIVE_SYSTEM Cụm túi khí rèm, bên phải 1,617,000

BIN10004034 DEFLECTION_BRACE_B-PILLAR Thanh dẫn hướng 23,000

BIN10007546BGA ASS_LH_TOP_BELT_FRONT Cụm dây đai an toàn trước trái 958,000

BIN10007547BGA ASS_RH_TOP_BELT_FRONT Cụm dây đai an toàn trước phải 958,000

BIN10007547BKA ASS_RH_TOP_BELT_FRONT Cụm dây đai an toàn trước phải 940,000

BIN10007546BKA ASS_LH_TOP_BELT_FRONT Cụm dây đai an toàn trước trái 940,000

BIN10004751 ASSY_LH_SEATBELT_LOCK_RR_SBR Khóa đai an toàn, sau trái 373,000

BIN10004752 ASSY_RH_SEATBELT_LOCK_RR_SBR Khóa đai an toàn, sau phải 373,000

BIN10004753 ASSY_BUCKLE_ASSY_RR_CTR_BELT_END_SBR Khóa đai an toàn giữa 331,000

BIN10005498 ASSY_TOP_BELT_RR_CTR_THR/LD_A_COL Dây đai an toàn giữa 451,000

BIN10004993BKA ASSY_TOP_BELT_RR_OTR_ECE_A_COL Dây đai an toàn ghế sau 880,000

BIN10005498BKA ASSY_TOP_BELT_RR_CTR_THR/LD_A_COL Dây đai an toàn giữa 900,000

EEP10010179 SVM_CAMERA_FRONT_INCL_BRACKET Camera trước 2,238,000

EEP10010180 SVM_CAMERA_REAR_INCL_BRACKET Camera quan sát phía sau 2,380,000

EEP10010181 SVM_CAMERA_LEFT_INCL_BRACKET Camera trên gương chiếu hậu bên lái 985,000

EEP10010182 SVM_CAMERA_RIGHT_INCL_BRACKET Camera trên gương chiếu hậu bên phụ 985,000

EEP10010172 ASSY_SVM_ECU Bộ điều khiển camera 360 4,271,000

EEP10010174 ASSY_RVC_INCL_BRACKET Camera sau (không bao gồm phần mềm) 1,643,000

BEX10007930 DOMELAMP_SUNBLIND Đèn trần 1,455,000

BEX10003288 ASSY_HEADLAMP_LH Đèn pha cos trái 4,117,000

BEX10003289 ASSY_HEADLAMP_RH Đèn pha cos phải 4,117,000

BEX10003479 REFLEX_REFLECTOR_REARFOGLAMP_LH Đèn phản chiếu sau trái (bao gồm đèn sương mù) 597,000

BEX10003480 REFLEX_REFLECTOR_REARFOGLAMP_RH Đèn phản chiếu sau phải (bao gồm đèn sương mù) 597,000

BEX10003610 ASSY_SIGNAL_LIGHT_UNIT_LH Đèn xi-nhan bên trái 2,177,000

BEX10003611 ASSY_SIGNAL_LIGHT_UNIT_RH Đèn xi-nhan bên phải 2,177,000

BEX10003696 ASSY_POSITION_LIGHT_UNIT_LH Đèn vị trí bên trái 1,246,000

BEX10003697 ASSY_POSITION_LIGHT_UNIT_RH Đèn vị trí bên phải 1,253,000

BIW10001526 MD_TURNINDICATOR_LH Đèn báo rẽ trên gương, bên trái 207,000

BIW10001529 MD_TURNINDICATOR_RH Đèn báo rẽ trên gương, bên phải 207,000

BEX10003296 ASSY_REAR_LAMP_SIDE_PANEL_LH Đèn sau bên trái 2,270,000

BEX10003297 ASSY_REAR_LAMP_SIDE_PANEL_RH Đèn sau bên phải 2,270,000

BEX10003763 FINISHER_WATER_GUTTER_LH Rãnh thoát nước, bên trái 56,000

BEX10003764 FINISHER_WATER_GUTTER_RH Rãnh thoát nước, bên phải 56,000

BEX10010029 ASSY_REAR_LAMP_TRUNK Cụm đèn hậu 7,360,000

BEX10003277 ASSY_CHMSL_PRIVACY Đèn phanh 707,000

BEX10003539 LIGHT_GUIDE_DOOR_PANEL_REAR_RH Đèn trang trí cửa, sau phải 67,000

BEX10007930BGA DOMELAMP_SUNBLIND Đèn trần 1,455,000

BEX10003710BKA READING_LAMP Đèn đọc sách(trái+phải) 251,000

BEX10003536 LIGHT_GUIDE_DOOR_PANEL_FRT_LH Đèn trang trí cửa, trước trái 67,000

BEX10003537 LIGHT_GUIDE_DOOR_PANEL_FRT_RH Đèn trang trí cửa, trước phải 67,000

BEX10003538 LIGHT_GUIDE_DOOR_PANEL_REAR_LH Đèn trang trí cửa, sau trái 67,000

BEX10003808 DOOR_OPENER_AMB Đèn trang trí tay mở cửa bên trong 61,000

BEX10003540 LIGHT_GUIDE_COCKPIT_LH Đèn trang trí cụm tap lô, bên trái 69,000

BEX10003718 LIGHT_GUIDE_COCKPIT_RH Đèn trang trí cụm tap lô, bên phải 82,000

CHS10006186 BRAKE_DISC_FRT/AX_VENTILATED_348X30X66 Đĩa phanh trước 1,155,000

CHS10002278 AY_LH_FLOAT_CALIPR_CII44HE-20-330_W_VENT Cơ cấu phanh trái (đã bao gồm 1->11) 3,228,000

CHS10002279 AY_RH_FLOAT_CALIPR_CII44HE-20-330_W_VENT Cơ cấu phanh phải (đã bao gồm 1->11) 3,228,000

SVK10000104 M Bộ má phanh trước (CHS10006184 + CHS10006185) 1,755,000

CHS10006180 ASSY_LH_FLOAT/CAL_FNRAL60-30-348_W_PAD Cơ cấu phanh trái 7,870,000

CHS10006181 ASSY_RH_FLOAT/CAL_FNRAL60-30-348_W_PAD Cơ cấu phanh phải 7,870,000

CHS10006187 BRAKE_DISC_RR/AX_VENTILATED_330X20X56 Đĩa phanh sau 2,253,000

CHS10002238 ASSY_BRAKE_HOSE_T.FLOATING_CALIPER_RR Đường ống phanh sau 91,000

CHS10002234 ASSY_BRAKE_FLUID_EXPANSION_TANK Bình dầu phanh 146,000

CHS10002486 LU_OPERATING_PEDALS_PL6_LL_AUTO Bàn đạp chân phanh 579,000



CHS10002217 ACCELERATOR_MODULE_3_AS_OF_AUT Bàn đạp chân ga 445,000

CHS10006268 TIRE_245_45_R18 Lốp trước, sau R18 3,941,000

CHS10012016 ALY_WHL_8JX18_EH2P_IS30_UPDT Vành trước, sau R18 5,517,000

CHS10012017 ALY_WHL_8,5JX19_EH2P_IS33_UPDT Vành trước R19 7,121,000

CHS10012018 ALY_WHL_9JX19_EH2P_IS44_UPDT Vành sau R19 7,428,000

CHS10009707 TIRE_245_40_R19 Lốp trước R19 4,098,000

CHS10009708 TIRE_275_35_R19 Lốp sau R19 4,705,000

CHS10006392 LIFTING_JACK Kích nâng 300,000

SVC10008780 MICROFILTER_ACTIVATED_CARBON_CONTAINER Lọc gió điều hòa 337,000

SVC10008781 EVAPORATOR Giàn lạnh 1,074,000

SVC10008782 EXPANSION_VALVE Van tiết lưu 490,000

SVC10008783 FLANGE Mặt bích 157,000

BIN10004642 WIRING_HARNESS_BASE_2_Z Bộ dây điện cụm điều hòa 537,000

BIN10004648 TUBE GROUP HEATING Bộ ống nước nóng giàn sưởi 443,000

BIN10003824 ASSY_IHKA_2.5_ZONE Ổ quạt gió 9,249,000

SVC10008790 BLOWER_MOTOR Mô tơ quạt gió 1,840,000

SVC10008791 BLOWER_REGULATOR Bộ điều chỉnh quạt gió 785,000

SVC10008793 ACTUATOR Bộ chấp hành 382,000

SVC10008795 WIRING_BLOWER Dây điện cụm quạt gió 140,000

SVC10008796 BLOWER_UNIT Cụm quạt gió 937,000

SVC10008798 TEMPERATURE_SENSOR_HEATER Cảm biến nhiệt giàn nóng 91,000

BIN10003938 ASSY_LID_SEALING_FRAME_LHD Nắp che cụm quạt gió điều hòa 571,000

BIN10004480 LU_SEALING_FRAME_LHD-F01 Khung bảo vệ cụm quạt gió 888,000

STD90000340 LH_GROMMET_FLOOR Miếng bịt sàn, bên trái 59,000

STD90000342 GROMMET_SIDE Miếng đệm sàn 34,000

STD90000341 RH_GROMMET_FLOOR Vòng đệm sàn 47,000

BIN10003832 ASSY_A/C_BLOWER_LHD Cụm quạt gió điều hòa 3,015,000

SVC10008797 EVAPORATOR_TEMPERATURE_SENSOR Cảm biến nhiệt giàn lạnh 75,000

SVC10008799 TEMPERATURE_SENSOR Cảm biến nhiệt độ 89,000

BIN10004279 LH_REAR_HEATER_DUCT_RR Đầu ra ống dẫn gió phía sau, bên trái 68,000

BIN10004280 RH_REAR_HEATER_DUCT_RR Đầu ra ống dẫn gió phía sau, bên phải 68,000

BIN10004281 LH_RR_HEATER_DUCT_FRT Đường ống dẫn gió phía sau, bên trái 169,000

BIN10004282 RH_RR_HEATER_DUCT_FRT Đường ống dẫn gió phía sau, bên phải 169,000

BIN10003894 ASSY_LH_CONDENSATION_WATER_DRAIN_TUNNEL Ống thoát nước sàn, bên trái 3,263,000

BIN10003895 ASSY_RH_CONDENSATION_WATER_DRAIN_TUNNEL Ống thoát nước sàn, bên phải 33,000

BIN10004474 REAR_VENTILATION_HORIZONTAL Lỗ thông gió phía sau 86,000

SVC10002847 ASSY_CONDENSOR_L6_N20_VALEO_SILFLUX Két giàn nóng 3,054,000

SVC10001133 DRIER_INSERT Môi chất làm khô 772,000

PWT10003045 HEATING_RETURN_PIPE_N53_PLASTIC_MATERIAL Đường hồi nước làm mát 184,000

PWT10003180 WATER_VALVE_DUO_MINI_NEW_COIL/HUB_LENGTH Van nước nóng 1,740,000

PWT10002850 ASSY_COOLANT_FEED_LINE_2.2 Đường ống từ van nước nóng vào giàn sưởi số 2 132,000

PWT10002848 ASSY_COOL/HOSE_RETURN_(F_PLASTIC_TUBES) Ống nước hồi từ giàn sưởi 117,000

PWT10002849 ASSY_COOLANT_FEED_LINE_2.1 Ống nước cấp từ van nước nóng vào giàn sưởi số 1 110,000

PWT10003130 RUBBER_MOUNT Ụ đỡ van nước nóng 5,000

PWT10002897 ASSY_PRESSURE_LINE_4_&_6_CYL Trục lái trong gian bên trên 737,000

PWT10002899 ASSY_PRESSURE_PIPE_N20N21 Đường ống ga từ máy nén vào giàn nóng 430,000

PWT10002929 ASSY_SUCT.LN_PRT1_4&6_CYL_W/O_FILL.PRT Đường ống ga ra van tiết lưu 385,000

PWT10002931 ASSY_SUCTION_LINE_TEIL2_N20N21 Đường ống ga vào máy nén 463,000

PWT10002956 BRACKET_COOL-LINES_FOR_AXIAL_COOL._DISTR Tai bắt đường ống ga ra từ máy nén 44,000

STD90000932 GROMMET Cao su làm kín 11,000

PWT10008295 GROMMET_REFRIGERATION_CIRCUIT_LOWER_PART Đệm cao su làm kín, phía dưới 139,000

PWT10008296 GROMMET_REFRIGERATION_CIRCUIT_UPR_PART Đệm cao su làm kín, phía trên 121,000

EEP10005695 LOUDSPEAKER_BASS_BOX_LEFT Hộp âm trầm trung tâm kèm loa 977,000

EEP10010624 AUDIO_AMPLIFIER Âm Ly 4,147,000

EEP10005559REA ANTENNA_FM/AM/GPS/4G Bộ thu sóng, màu đỏ 743,000

EEP10005559WHA ANTENNA_FM/AM/GPS/4G Bộ thu sóng, màu trắng 743,000

EEP10006423 LVDS_CABLE_MHU_TO_MDU Dây cap màn hình đa phương tiện 372,000

EEP10006208 APSS_SENSOR_PTS Cảm biến biến dạng đầu xe 885,000

EEP10009471 AIRBAG_CONTROL_MODULE_ACM_SEDAN  Bộ điều khiển túi khí 2,922,000

EEP10010907 ELECTRIC_TAILGATE_ECU_ETG_S Bộ điều khiển cửa khoang hàng lý 2,423,000

BIW10001889 EMERGENCY_RELEASE_ZV_FUEL_FILLER_FLAP Dây gạt mở nắp phía bên trong khoang hàn 22,000

BIW10009375 LOCKING_ROD Cần hãm và đẩy nắp 16,000

BIW10000870 K3_GAS_STRUT_BONNET_PASSIVE_ROW Thanh đẩy khí mở nắp capo 254,000

BIW10000869 K3_GAS_STRUT_BONNET_ACTIVE Thanh đẩy khí mở nắp capo 404,000

BIW10000891 LH_ACTUATOR_K3 Bộ điều khiển thanh đẩy, bên trái 2,377,000

BIW10000892 RH_ACTUATOR_K3 Bộ điều khiển thanh đẩy, bên phải 2,377,000

BIW10000855 HOOD_LATCH_RH_PASSIV Cụm khóa, bên trái 1,542,000

BIW10000854 HOOD_LATCH_LH_PASSIV_ROW Cụm khóa, bên phải 1,832,000

BIW10002009 ASSY_LOCK_ACTIVE_LH Cụm khóa, bên trái 4,633,000

BIW10002010 ASSY_LOCK_ACTIVE_RH Cụm khóa, bên phải 4,228,000

BIW10000858 HOOD_STRIKER_LH Cơ cấu ngàm khóa nắp capo, bên trái 467,000

BIW10000859 HOOD_STRIKER_RH Cơ cấu ngàm khóa nắp capo, bên phải 467,000



BIW10000844 HOOD_BOWDEN-CABLE_RELEASE_ Dây cáp mở nắp capo 241,000

BIW10000754 COUPLING_WITH_COMBI_BOWDEN_CABLE Dây cáp lò xo, phía trước 80,000

BIW10000700 BOWDEN_CABLE_LOCK_RR Dây cáp lò xo, phía sau 37,000

BIW10001635 SEAL_HOOD_LATERAL_RR Gioăng nắp capo, phía sau 205,000

BEX10003448 LH_GASKET_2ND_BULKHEAD_ Gioăng nắp capo, phía sau trái 44,000

BEX10003502 SUPPORT_GASKET_BONNET_LATERAL_LH Gioăng nắp capo, phía trước trái 551,000

BEX10003503 SUPPORT_GASKET_BONNET_LATERAL_RH Gioăng nắp capo, phía trước phải 551,000

SVC10001815 ASSY_STRUCTURE_FRONT_DOOR_COMPLT_LH_PRIM Cửa trước trái, sơn ED 4,919,000

SVC10001816 ASSY_STRUCTURE_FRONT_DOOR_COMPLT_RH_PRIM Cửa trước phải, sơn ED 5,184,000

BIW10000787 DOOR_CHECK_DOOR_FRONT Cơ cấu phanh hãm cửa trước 181,000

SVC10001825 ASSY_STRUCTURE_REAR_DOOR_COMPLT_LH_PRIM Cửa sau trái, sơn ED 4,900,000

SVC10001826 ASSY_STRUCTURE_REAR_DOOR_COMPLT_RH_PRIM Cửa sau phải, sơn ED 4,873,000

BIW10000788 DOOR_CHECK_DOOR_REAR Cơ cấu phanh hãm cửa sau 178,000

BIW10002038 RH_SUPPORT_CONSOLE_OPENING_AID Tai đỡ bên phải 26,000

STD90001252 BALL_PIN Chốt lò xo đầu tròn 22,000

BIW10000009 ANTI-THEFT_PROTECTION_CAP_LOCK_TRUNK_LID Miếng nhựa bịt đầu khóa 14,000

BIW10000694 BDN/CA_RELEASE Dây cap mở khóa nắp capo 14,000

BIW10002041 SCA_MODULE Cụm khóa nắp capo 1,482,000

PWT10003020 TRANSMISSION_CAP_LATERAL Nắp cạnh hộp số 13,000

PWT10003022 TRANSMISSION_CAP_LWR_RIGHT Nắp cạnh dưới hộp số, bên phải 40,000

BIN10009686 ASSY_BACKREST_STRUCTURE_RH_ Khung tựa lưng ghế, trước phải 8,257,000

BIN10004241 ASSY_FOAM_PAD_BACK_RH_ Đệm tựa lưng, ghế sau phải 1,190,000

BIN10004240 ASSY_FOAM_PAD_BACK_LH Đệm tựa lưng, ghế sau trái kèm tựa tay 1,190,000

BIN10004540 SUPPORT_ISOFIX Thanh lắp ghế trẻ em 190,000

BIN10003866 ASSY_FOAM_PAD_CUSHION_RR Đệm mặt ngồi, ghế sau 1,486,000

BIN10006691BKA MD_TRIM_BACKREST_VINYL_RH Da ghế tựa lưng, ghế sau phải, loại da tiêu chuẩn, màu đen 1,412,000

BIN10006689BKA MD_TRIM_BACKREST_VINYL_LH Da ghế tựa lưng, ghế sau trái, loại da tiêu chuẩn, màu đen 2,107,000

BIN10006708BGA MD_TRIM_CUSHION_LEATHER_LUX Da ghế mặt ngồi, loại da thượng hạng, màu be 6,323,000

BIN10006708BRA MD_TRIM_CUSHION_LEATHER_LUX Da ghế mặt ngồi, loại da thượng hạng, màu nâu 6,323,000

BIN10006984BKA MD_TRIM_ISOFIX_VINYL Nối mặt ngồi và tựa lưng, loại da tiêu chuẩn, màu đen 61,000

BIN10006985BRA MD_TRIM_ISOFIX_LEATHER_LUX Nối mặt ngồi và tựa lưng, loại da thượng hạng, màu nâu 246,000

BIN10006667BGA ASSY_FOLD_HEADREST_RR_CTR_LEATHER_PREMIU Tựa đầu ghế giữa, loại da thượng hạng, màu be 1,563,000

BIN10006667BRA ASSY_FOLD_HEADREST_RR_CTR_LEATHER_PREMIU Tựa đầu ghế giữa, loại da thượng hạng, màu nâu 1,563,000

BIN10004483 SEAT_SUPPORT_FRAME_SEAT_RR Khung ghế mặt ngồi, ghế sau 902,000

STD90000358 CLIP_BOWDEN_CABLE_DOOR_OPENER Chân cài dây mở khóa hàng ghế sau 3,000

BIN10004269 MDL_CONTROL_LH Cụm thanh gạt mở khóa hàng ghế sau, bên trái 95,000

BIN10004270 MDL_CONTROL_RH Cụm thanh gạt mở khóa hàng ghế sau, bên phải 95,000

BIN10004117 MOUNT_SUPPORT Tai cố định  khung tựa lưng trái & phải 4,000

BIN10009143 CENTER_MOUNT Tai cố định ghế sau giữa 78,000

BIN10006674 FINISHER_C_MODULE_RR_ Khung tựa tay ghế sau 326,000

BIN10004179 ARRESTING_DEVICE_CTR_ARMREST_LH Thanh lắp tựa tay hàng ghế sau, bên trái 30,000

BIN10004180 ARRESTING_DEVICE_CTR_ARMREST_RH Thanh lắp tựa tay hàng ghế sau, bên phải 30,000

BIN10008905 MD_ARMREST_2SR_VINYL Đệm tựa tay hàng ghế sau, loại da tiêu chuẩn 2,023,000

BEX10003357 CONNECTION_UPR_RR Thanh tăng cứng phía trước khoang động cơ 394,000

BEX10003430 LH_DEFORMATION_ELEMENT_FRT_LWR Hộp hấp thụ va chạm, trước trái, phía dư 91,000

BEX10003431 RH_DEFORMATION_ELEMENT_FRT_LWR Hộp hấp thụ va chạm, trước phải, phía dưới 87,000

BEX10003590 SUPPORT_BUMPER_FRT_ECE Thanh đỡ cản trước 2,272,000

BEX10003591 SUPPORT_BUMPER_FRT_LWR Thanh đỡ cản trước, phía dưới 497,000

BEX10006605 SHOCK_ABSORBER_LOWER Thanh hấp thụ va chạm, phía dưới 456,000

BEX10007396 Z_SUPPORT_LH_ Tai đỡ cụm dầm trước, bên trái 26,000

BEX10007398 PLUG_PDC_PAINTED Lỗ bịt hốc lắp cảm biến khoảng cách trên 37,000

BEX10007403 PAINTED_FINISHER_LH_MESH_LATERAL_ Thanh trang trí, Hốc gió, Sơn, phải 117,000

BEX10007404 PAINTED_FINISHER_RH_MESH_LATERAL_ Hốc gió, bên trái 117,000

BEX10007405 CHROME_FINISHER_LH_MESH_LATERAL_ Hốc gió, bên phải 172,000

BEX10007406 CHROME_FINISHER_RH_MESH_LATERAL_ Thanh trang trí, hốc thông gió, bên trái 172,000

BEX10008030 ASSY_MESH_AIR_INLET_INCL_PDC_BRKT_LH Lưới tản nhiệt, cửa hút gió, trái 175,000

BEX10008031 ASSY_MESH_AIR_INLET_INCL_PDC_BRKT_RH Lưới tản nhiệt, cửa hút gió, phải 175,000

BEX10008032 ASSY_ORNAMENTAL_GRILLE_FRONT_BASE_INCL_P Lưới tản nhiệt, phía trên 1,636,000

BEX10008660 ASSY_TRIM_PANEL_BUMPER_FRT Cản trước 5,578,000

BEX10010068 CARRIER_RR_MONOBLOCK Cụm dầm lắp cản sau 1,062,000

BEX10003354 CHANNEL_CENTRE_RR Thanh lắp cản sau, giữa 236,000

BEX10003689 CHANNEL_CENTRE_RR_LH Thanh lắp cản sau, bên trái 296,000

BEX10003690 CHANNEL_CENTRE_RR_RH Thanh lắp cản sau, bên phải 296,000

BEX10008055 PAINTED_FINISHER_BUMPER_RR_LH Lưới tản nhiệt, cửa hút gió, bên trái 175,000

BEX10008056 PAINTED_FINISHER_BUMPER_RR_RH Lưới tản nhiệt, phía trên 175,000

BEX10003622 CHROME_FINISHER_BUMPER_RR_LH Đèn xi-nhan bên phải 177,000

BEX10008658 ASSY_COVER_BUMPER_RR_PDC Cản sau, cho xe có 2 cảm biến 4,988,000

BEX10010038 ASSY_BADGE_V_FRONT_VIETNAM Cụm biểu tượng, phía trước 290,000

BIW10000701 BOWDEN_CABLE_O_DR_HNDL_FRT_DOOR Dây cáp mở khóa bên ngoài 53,000

BIW10000699 BOWDEN_CABLE_INNER_HANDLE_DOOR_F Dây cáp mở khóa bên trong 45,000

BIW10000792 DOOR_SEAL_DOOR_FRONT Gioăng cửa trước 215,000

BIW10001641 SEALING_CLOSING_PANEL_A-PILLAR_LH Miếng đệm cửa, trụ trước, cửa trước trái 16,000



BIW10001642 SEALING_CLOSING_PANEL_A-PILLAR_RH Miếng đệm cửa, trụ trước, cửa trước phải 16,000

BIW10011622 WINDOW_FRAME_TRIM_DOOR_FRONT_LH Gioăng kính cửa, trước trái 384,000

BIW10011623 WINDOW_FRAME_TRIM_DOOR_FRONT_RH Gioăng kính cửa, trước phải 384,000

BIW10001581 SEALING_FOAM_MIRROR_TRIANGLE_LH Gioăng làm kín chân gương chiếu hậu bên 51,000

BIW10001582 SEALING_FOAM_MIRROR_TRIANGLE_RH Gioăng làm kín chân gương chiếu hậu bên 51,000

BIW10000764 CRASH_PAD_LOWER_DOOR_FRONT_RH Miếng đệm phía dưới, cửa trước phải 78,000

BIW10000702 BOWDEN_CABLE_O_DR_HNDL_RR_DOOR Dây cap mở khóa bên trong 47,000

BIW10000794 DOOR_SEAL_DOOR_REAR Gioăng cửa sau 209,000

BIW10001643 SEALING_CLOSING_PNL_B-PILLAR_DOOR_RR_LH Miếng đệm làm kín cửa, trụ giữa, cửa sau trái 21,000

BIW10001644 SEALING_CLOSING_PNL_B-PILLAR_DOOR_RR_RH Miếng đệm làm kín cửa, trụ giữa, cửa sau phải 21,000

BIW10001523 LOWER_GAP_SEAL_DOOR_REAR_LH Gioăng khung cửa phía dưới, cửa sau trái 239,000

BIW10001647 SEALING_CLOSING_PNL_DIVID_BAR_DOOR_RR_LH Đệm làm kín thanh dẫn hướng, bên trái 15,000

BIW10001648 SEALING_CLOSING_PNL_DIVID_BAR_DOOR_RR_RH Đệm làm kín thanh dẫn hướng, bên phải 15,000

BIW10000779 DIVISION_BAR_COVER_DOOR_REAR_LH Thanh dẫn hướng kính, cửa sau trái 350,000

BIW10000780 DIVISION_BAR_COVER_DOOR_REAR_RH Thanh dẫn hướng kính, cửa sau phải 350,000

BIW10000767 CRASH_PAD_UPPER_DOOR_REAR_LH Miếng đệm phía dưới, cửa sau trái 40,000

BIW10000768 CRASH_PAD_UPPER_DOOR_REAR_RH Miếng đệm phía dưới, cửa sau phải 40,000

BIW10002109 LOWER_GAP_SEAL_DOOR_REAR_RH Gioăng khung cửa phía dưới, cửa sau phải 239,000

BIW10011277 GAP_SEAL_B_PILLAR_DOOR_REAR_LH Gioăng làm kín cửa trước và sau, bên trái 232,000

BIW10011278 GAP_SEAL_B-PILLAR_DOOR_REAR_RH Gioăng làm kín cửa trước và sau, bên phải 232,000

BIW10001558 MDL_LH_MIRROR_BASE_LHD_BLACK_OPAQUE Cụm chân gương chiếu hậu ngoài, bên trái 1,573,000

BIW10001559 MDL_RH_MIRROR_BASE_LHD_BLACK_OPAQUE Cụm chân gương chiếu hậu ngoài, bên phải 1,628,000

BIW10002053 MIRROR_BASE_CAMERA_LH Cụm chân gương chiếu hậu ngoài, bên trái 1,637,000

BIW10002054 MIRROR_BASE_CAMERA_RH Cụm chân gương chiếu hậu ngoài, bên phải 1,692,000

BIW10001213 LH_POLISHED_GLASS_ECE_WIDE_ANGLE Mặt gương chiếu hậu, bên trái 173,000

BIW10001611 RH_SPIEGELGLAS_ECE_LL_WW_TC Mặt gương chiếu hậu, bên phải 173,000

STD90001255 COMPENSATION_BUSH Ống lót 48,000

BIN10004893 IP_SUBSTRATE_WITH_FINISHER_WARM_AIR_GUID Cụm táp lô phía trên 12,563,000

BIN10004676 ASSY COLD AIR DUCT RH SIDE Ống gió điều hòa, bên phải 310,000

BIN10004677 ASSY COLD AIR DUCT LH SIDE Ống gió điều hòa trung tâm, bên trái 336,000

BIN10004678 ASSY COLD AIR DUCT RH MIDDLE Ống gió điều hòa trung tâm, bên phải 206,000

BIN10004679 ASSY COLD AIR DUCT LH MIDDLE Ống gió điều hòa, bên trái 206,000

BIN10004674 DEMISTER_GRILLE_PASSENGER_SIDE Cửa gió trên mặt tap lô, bên phải 123,000

BIN10004675 DEMISTER_GRILLE_DRIVER_SIDE Cửa gió trên mặt tap lô, bên trái 123,000

BIN10008865 ASSY_LH_FRESH_AIR_GRILLE_BASE Cửa gió điều hòa, bên trái 489,000

BIN10008866 ASSY_LH_FRESH_AIR-GRILLE_HIGH Cửa gió điều hòa, bên phải 490,000

BIN10004046 ASSY BLOW MOLDED DUCT Ống dẫn gió điều hòa ra sau 367,000

BIN10003980 ASSY_BLOW_MOLDED_DUCT_HVAC Ống gió điều hòa 87,000

BIN10003945 ASSY_ARMREST_STORAGE_BIN Hộp để đồ trung tâm 694,000

BIN10006975 ASSY_ARMREST_STORAGE_BIN_WCM Hộp để đồ trung tâm 870,000

BIN10004744 FRAME DOME LAMP Khung cụm đèn trần 202,000

BIN10004748 FRAME READING LIGHT LH Khung lắp đèn đọc sách, bên trái 136,000

BIN10004746 FRAME UPPER BRAKING LIGHT Khung lắp đèn phanh trần xe 185,000

BIN10005053BGA FINISHER_HI-MTD_STOP_LIGHT_UPR_A.COL Đèn phanh trên trần xe 471,000

BIN10005053BKA FINISHER_HI-MTD_STOP_LIGHT_UPR_A.COL Đèn phanh trên trần xe 471,000

BIN10005397 ASSY_SUNBLIND_A.COL_ Rèm chắn nắng phía sau 3,616,000

BIN10005182 LID_TOP_TETHER_A.COL Nắp vị trí dây buộc đồ phía sau 8,000

BIN10009706 COVERING_CAP_SUNBLINDER_LH Nắp rèm chắn nắng sau, bên trái 16,000

BIN10009716 COVERING_CAP_SUNBLINDER_RH Nắp rèm chắn nắng sau, bên phải 16,000

BIN10005391BGA VENT_LOUVER_A.COL Lưới thông gió phía sau 203,000

BIN10005073BGA FINISHER_WEBBING_OUTL_A.COL Khung lỗ dây đai an toàn phía sau 8,000

BIN10005073BKA FINISHER_WEBBING_OUTL_A.COL Khung lỗ dây đai an toàn phía sau 8,000

BIN10005391BKA VENT_LOUVER_A.COL Lưới thông gió phía sau 203,000

SVC10009181 MD_DECO_TRIM_FRT_DOOR_W/CHROMESTRIPE_ALU Thanh trang trí trên tappi, cửa trước trái 4,579,000

SVC10009182 MD_DECO_TRIM_FRT_DOOR_W/CHROMESTRIPE_ALU Thanh trang trí trên tappi, cửa trước phải 4,579,000

BIN10007125 CHROMESTRIPE BEZEL SWITCHBLOCK FRT LH Đai trang trí trên táp pi cửa trước trái 168,000

BIN10007127 CHROMESTRIPE BEZEL SWITCHBLOCK FRT RH Đai trang trí trên táp pi cửa trước phải 168,000

BIN10005320 BEZEL SWITCHBLOCK FRT LH Khung cụm công tắc lên xuống kính, cửa trước trái 458,000

BIN10005243 BEZEL SWITCHBLOCK FRT RH Khung cụm công tắc lên xuống kính, cửa trước phải 458,000

BIN10004601BKA MODULE_DOOR_PANEL_FRT_RH_BASE Táp pi cửa trước phải, bản tiêu chuẩn, màu đen 8,436,000

BIN10005266BGA MD_ARMREST_DOOR_FRT_RH Tựa tay trên cửa, cửa trước phải, màu be 1,239,000

BIN10005266BRA MD_ARMREST_DOOR_FRT_RH Tựa tay trên cửa, cửa trước phải, màu nâu 1,234,000

SVC10009169 MD_CARRIER_DOOR_PANEL_FRT_w/pocket and c Cụm khung tap pi cửa trước trái 3,121,000

SVC10009170 MD_CARRIER_DOOR_PANEL_FRT_w/pocket and c Cụm khung tap pi cửa trước phải 3,121,000

SVC10009187 MD_DECO_TRIM_REAR_DOOR_W/CHROMESTRIPE_AL Thanh trang trí cửa sau trái 2,588,000

SVC10009188 MD_DECO_TRIM_REAR_DOOR_W/CHROMESTRIPE_AL Thanh trang trí cửa sau phải 2,588,000

BIN10007129 CHROMESTRIPE BEZEL SWITCHBLOCK RR LH Đai trang trí trên táp pi cửa  sau trái 129,000

BIN10007131 CHROMESTRIPE BEZEL SWITCHBLOCK RR RH Đai trang trí trên táp pi cửa sau phải 129,000

BIN10004602BKA MODULE_DOOR_PANEL_RR_LH_BASE Táp pi cửa sau trái, bản tiêu chuẩn màu 7,157,000

BIN10004603BKA MODULE_DOOR_PANEL_RR_RH_BASE Táp pi cửa trước phải, bản tiêu chuẩn, màu đen 7,979,000

SVC10009171 MD_CARRIER_DOOR_PANEL_REAR_w/pocket_LH Cụm khung tap pi cửa sau trái 3,004,000

SVC10009172 MD_CARRIER_DOOR_PANEL_REAR_w/pocket_RH Cụm khung tap pi cửa sau phải 3,004,000



BIN10003996 BRACKET_F_HOOD_RELEASE Khung lắp tay gạt mở nắp capo 54,000

BIN10004162 LEVER_F_HOOD_RELEASE Cần mở nắp capo 11,000

BIN10004252 LH_INSERT_FOOT_SPACE_FRT_F10/F11 Miếng đệm dưới sàn, bên trái 123,000

BIN10004253 RH_INSERT_FOOT_SPACE_FRT_F10/F11 Miếng đệm dưới sàn, bên phải 129,000

BIN10005195 LU_FLOOR_MATS_LHD_A/COL Thảm sàn xe 2,720,000

BIN10004548 TOP_TETHER Tai móc dây cố định hành lý 34,000

BIN10004582 TRUNK_TROUGH_RH Hộc để đồ khoang hành lý, bên phải 690,000

CHS10001083 DOME_DASH_PANEL_STRUT_LH Thanh chống trước trái 172,000

CHS10001084 DOME_DASH_PANEL_STRUT_RH Thanh chống trước phải 172,000

CHS10001762 ZZ_LH_DOME_BODY_FRONT_END_STRUT Thanh chống sau trái 180,000

CHS10001763 ZZ_RH_DOME_BODY_FRONT_END_STRUT Thanh chống sau phải 180,000

CHS10006297 ASSY_CONN/CARRIER_TUNNEL_RR_CPL Thanh đỡ ống xả gầm xe 304,000

PWT10003244 ASSY_AIR_DUCT_FRONT Đường ống thông gió, phía trước 1,962,000

CHS10006335 AIR_DUCT_BRAKE_LH Đường ống thông gió hệ thống phanh bên t 174,000

CHS10006336 AIR_DUCT_BRAKE_RH Đường ống thông gió hệ thống phanh bên p 174,000

BEX10003769 WATER_DRAIN Rãnh thoát nước 77,000

BEX10003529 LID_CVR_WINDSHIELD_PANEL_FLOOR_COVERING Đệm sàn 21,000

BEX10003280 ASSY_LH_COVERING_LWR Miếng che phía dưới bên trái 160,000

BEX10003281 ASSY_RH_COVERING_LWR Miếng che phía dưới bên phải 248,000

BEX10003711 LH_SEALING_BODYSIDE Thanh làm kín, khoang động cơ, bên trái 220,000

BEX10003712 RH_SEALING_BODYSIDE Thanh làm kín, khoang động cơ, bên phải 220,000

EEP10007318 HARNESS_ENGINEROOM_RH_BASE_ENH_DRV_ALERT Bộ dây điện khoang động cơ, bên phải 1,398,000

EEP10007306 HARNESS_POWER_STEERING_SUPPLY_ Bộ dây điện trợ lực lái 633,000

EEP10006547 HARNESS_COCKPIT_UPLEVEL_CONVENIENCE Bộ dây điện khoang hành khách 6,357,000

EEP10009861 HARNESS_MAIN_BASE_INFO_HIGH_SVM_ETG Bộ dây điện thân xe 14,773,000

EEP10006524 HARNESS_FRT_DOOR_LH_BASE_ENH_DRV_ALERT Bộ dây điện cửa trước phải 1,020,000

EEP10009691 HARNESS_DOOR_RR_RH_BASE Bộ dây điện cửa sau phải 627,000

EEP10009692 HARNESS_DOOR_RR_RH_BASE_PUDDLE_AMBIENT Bộ dây điện cửa sau phải 636,000

EEP10009864 HARNESS_DOOR_DR_BASE Bộ dây điện cửa lái tiêu chuẩn 901,000

EEP10008287 EPB_MOC_ACTUATOR_WH Bộ dây điện phanh đỗ 844,000

EEP10006383 STARTUP_SUPPORT_DISTRIBUTION_POINT Điểm sạc cực dương 413,000

EEP10007068 GROMMET_B Miếng đệm luồn dây điện 43,000

EEP10007069 GROMMET_B Miếng đệm luồn dây điện 48,000

EEP10006598 HARNESS_BATTERY_SBK Dây điện ắc quy ra 839,000

EEP10006207 230V_AC_CONVERTER_S Hộp chuyển dòng 230V 1,514,000

EEP10005598 HARNESS_BATTERY_MINUS Dây cực âm ắc quy 218,000

EEP10007904 VENTING_HOUSE_BATTERY Lỗ thônng hơi ắc quy 16,000

EEP10007080 LSC_SEDAN_BASIC Bộ công tắc chỉnh đèn 483,000

EEP10007092 REAR_WINDOW_BLIND_SWITCH Công tắc chỉnh rèm sau 109,000

EEP10005547 STEERING_COLUMN_MODULE_(SCM)_WITHOUT_HEA Bộ công tắc điều chỉnh trên vô lăng 2,282,000

EEP10007119 LOW_TONE_HORN_S Còi âm tần thấp 188,000

EEP10007120 HIGH_TONE_HORN_S Còi âm tần cao 188,000

BEX10003329 UNIT_WIPER_BLADE_PS Lưỡi gạt mưa bên phải 166,000

BEX10003330 UNIT_WIPER_BLADE_DS Lưỡi gạt mưa bên trái 216,000

BEX10003337 ASSY_WIPER_SYSTEM Bộ thanh liên kết kèm motor 2,510,000

STD90000562 DECOUPLING_BUFFER Đêm cao su 46,000

BEX10003561 ASSY_NOZZLES_CHAIN_UNHEATED Ống dẫn nước rửa kính 267,000

BEX10003249 WINDSCREEN_PUMP_3_BAR Mô tơ bình nước xịt kính 127,000

BEX10003270 ASSY_FILLER_DUCT Ống dẫn nước phía dưới 250,000

BEX10003340 ASSY_WATER_PIPE_WINDSHIELD Đường ống phía trên 79,000

SVK10000241 KIT_WASHER_TANK_SD Bình nước rửa kính(bao gồm cảm biến mực nước và đai) 316,000

SVC10009959 SENSOR_WASHER_FLUID Cảm biến mức nước rửa kính 45,000

SVK10000321 AIR_DUCT Đường ống ra từ bình nước 226,000

FLU10006075 REFRIGERANT_R134A Ga điều hòa R134 234,000

BEX10008659 ASSY_COVER_BUMPER_RR_PDC_UPLEVEL Cản sau, cho xe có 4 cảm biến 5,036,000

CHS10002260 ASSY_FUEL_TANK_CPL_ECE_5,95_BAR19T_W/O_P Bình xăng 29,468,000

BIW10000800 EDGE_SEALING_DOOR_REAR Gioăng khung cửa sau 1,052,000

SVC10002017 SIDE_PANEL_FRT_LH_PRIMED Tai xe trước trái, sơn ED 2,654,000

BIW10001210WHA RH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_HALL_A/C Tay mở cửa ngoài trước, sau phải, miếng dài, màu trắng 1,202,000

BEX10008661 ASSY_TRIM_PANEL_BUMPER_FRT_PDC Cản trước 5,175,000

SVC10001891 ASSY_STRUCT_FRT_DOOR_COMP_LH_PRIM Cửa trước, trái , sơn ED 5,467,000

SVC10001899 ASSY_STRUCT_RR_DOOR_COMP_RH_PRIM Cửa sau, trái , sơn ED 5,027,000

SVC10001041 LH_COVER_CAP_DOOR_AC Nắp khóa, sau trái 75,000

SVC10001042 RH_COVER_CAP_DOOR_AC Nắp khóa, trước phải 75,000

SVC10001314 RH_SIDE_PANEL_FRT_PRIMED Tai xe trước phải, sơn ED 2,036,000

SVC10002018 SIDE_PANEL_FRT_RH_PRIMED Tai xe trước phải, sơn ED 2,655,000

SVC10001313 LH_SIDE_PANEL_FRT_PRIMED Tai xe trước trái, sơn ED 2,036,000

SVC10000615 ASSY_STRUCTURE_PARTS_TAILGATE_PRIMED Cửa hậu, sơn ED 2,307,000

BIW10000798 EDGE_SEALING_DOOR_FRONT Gioăng khung cửa trước 1,051,000

BEX10008049 TRIM_BMPR_FRT_W_H Ba đờ sốc trước giữa 8,505,000

EEP10005543 STEERING_COLUMN_MODULE_SZL_WITH_REAR_WIP Cụm tay gạt trái/phải 2,282,000

SVC10000575 ASSY_STRUCTURE_PARTS_HOOD_PRIMED Nắp ca pô 4,750,000



BIW10001205WHA LH_OTR_DOOR_HNDL_A.COL_HIGH Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng dài, màu trắng 635,000

BIW10001610 PROTECTIVE_CAP_FULL_LOCK Nắp che 9,000

BIN10005474BRA GLOVE_BOX_FINAL_ASSY_A_COL Hộp đựng găng tay, màu nâu (bao gồm 2 -> 4) 3,973,000

BIN10004871BRA GLOVE_BOX_ASSY Hộp đựng đồ 7,442,000

BEX10008848 PARTITION_WALL_SEAL_RH Cách âm bên hông phải, trên 121,000

BEX10008850 GROMMET_LARGE Đệm 13,000

CHS10009657 AY_LH_FLOAT_CALIPR_CII44HE-20_330_W_VENT Cụm phanh sau, trái 3,228,000

CHS10009659 AY_RH_FLOAT_CALIPR_CII44HE-20-330_W_VENT Cụm phanh sau, phải 3,228,000

CHS10007144 ASSY_REAR_AXLE Cụm cầu sau 61,374,000

BIW10001209WHA LH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_HALL_A/COL Tay mở cửa ngoài sau trái, miếng dài, màu trắng 202,000

PWT10002851 ASSY_COOLING_MODULE_L6N20_AT_180KW_HL Cụm làm mát ( bao gồm két nước & két gió turbo ) 8,019,000

BIN10007581BRA ASSY FR SEAT 8W LEATHER LUX LH Ghế trước, 8 hướng, da cao cấp, bên trái, màu nâu 19,732,000

FLU10000008 BRAKE_FLUID_DOT_4_AS Dầu phanh 450,000

EEP10006485WHA PARK_DISTANCE_SENSORS Cảm biến khoảng cách màu trắng 194,000

FLU10009537 REFRIGERANT_OIL_PAG_DENSO_ND12_250ML Dầu lạnh 2,231,000

CHS10002248 ASSY_EHCU_ESP_9.3_DRY Cụm bơm ESP 12,181,000

EEP10005728BKA BLIND_SPOT_MONITORING_SENSORS Cảm biến điểm mù 286,000

FLU10009252 TRANSFERBOX_OIL Dầu hộp số phụ 2,581,000

FLU10000003 ENGINE_OIL_AS Dầu động cơ 214,000

EEP10011754 MULTI_FUNCTION_SWITCHES_MFS Bộ công tắc điều chỉnh đa chức năng 892,000

CHS10002789 ASM_STEERING_GEAR_HPS Cụm thước lái điện + Rotuyn lái ngoài 20,664,000

SVC10010067 ASSY_OUTER_MIRROR_HIGHEND_LH Cụm gương bản cao cấp, bên trái, chưa sơn 3,455,000

SVC10010068 ASSY_OUTER_MIRROR_HIGHEND_RH Cụm gương bản cao cấp, bên phải, chưa sơn 3,511,000

SVC10010305 FILTER, OIL (112.8MM LENGTH)  12Pack Lọc dầu 196,000

SVC10000004 RELAY_70A_AS Rờ le điều hòa 70A 139,000

SVC10000005 RELAY_30A_AS Rờ le điều hòa 30A 94,000

CHS10008703 WHEEL_BEARING_UNDRIVEN Moay ơ bánh trước xe 1 cầu 2,451,000

SVC10010245 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD Chân đệm cao su 38,000

SVK10000386 SENSOR, ENG COOL TEMP (2WAY FEMALE) Cảm biến 812,000

SVK10000392 GASKET, W/PMP (SMALL) Gioăng bơm nước 107,000

SVC10010082 KEYHEAD_ASSY_WO_C Chìa khóa thô chưa cắt 239,000

CHS10009939 ASSY_SUSPENSION_STRUT_SHOCK_ABSORBER_FRT Giảm sóc trước 3,282,000

CHS10009942 ASSY_SHOCK_ABSORBER_7-SEATS_LH Giảm sóc sau trái 4,179,000

CHS10009944 ASSY_SHOCK_ABSORBER_7-SEATS_RH Giảm sóc sau phải 4,179,000

SVC10010430 ASSY_BONNET_WITH_E_COATING Nắp ca pô 23,646,000

SVC10010433 ASSY_STRUCTURE_FRONT_DOOR_COMPLETE_LH_WI Cánh cửa trước trái 8,943,000

SVC10010431 ASSY_STRUCTURE_FRONT_DOOR_COMPLETE_RH_WI Cánh cửa trước phải 8,232,000

SVC10010434 ASSY_STRUCTURE_REAR_DOOR_COMPLETE_LH_WIT Cánh cửa trước trái 26,534,000

SVC10010432 ASSY_STRUCTURE_REAR_DOOR_COMPLETE_RH_WIT Cánh cửa sau phải 26,533,000

SVC10010435 ASSY_STRUCTURE_PARTS_TAILGATE_WITH_E_COA Cửa hậu 9,367,000

BIN10010966BKA ASSY_2SR_LTD_BENCH Hàng ghế thứ 2, màu đen 193,013,000

EEP10010636 BODY_CONTROL_MODULE_BCM Bộ điều khiển điện thân xe BCM 2,385,000

SVC10030042 CYLINDER_HEAD_SUB-ASSEMBLY Nắp mặt máy (đã bao gồm bộ van) 20,772,000

SVC10030043 SHORT_ENGINE_ASSEMBLY Lốc máy (đã bao gồm bộ hơi) 50,348,000

SVC10030044 SHORT_ENGINE_ASSEMBLY Lốc máy (đã bao gồm bộ hơi) 54,087,000

SVC10030045 SERVICE_ENGINE_ASSEMBLY Khối động cơ tổng thành 100,199,000

SVC10030046 SERVICE_ENGINE_ASSEMBLY Khối động cơ tổng thành 105,502,000

PWT10002976 COVER_RAW_AIR_INLET_RIGHT Nắp che ống gió vào phải 43,000

BEX10003321 ASSY_WASHER_SYSTEM Bình nước rửa kính (bộ đầy đủ) 419,000

BEX10003322 ASSY_WASHER_SYSTEM Bình nước rửa kính (bộ đầy đủ) 506,000

CHS10002265 ASSY_FUEL_TANK_CPL Bình xăng tổng thành 27,230,000

SVC10000002 MICROFILTER_RECIRCULATED AIR Lọc gió điều hòa trong 504,000

BEX10011902 RUBBER_COVER_INLAY_RUNNING_BOARD_LWR_LTD Cao su đệm bậc cửa lên xuống 681,000

EEP10006374 BATTERY_PLUS_CABLE_UNDERFLOOR Bộ dây điện ắc quy 5,979,000

(Báo giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Để biết thông tin chính xác, xin vui lòng liên hệ trung tâm Bảo hành & Dịch vụ VinFast)


